DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ RẠNG ĐÔNG
KHỐI CHÍNH QUYỀN 
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ
	Đơn vị

	1 
	Ngô Anh Đức
	12/6/1979
	Nam
	Phó Chủ tịch
	HĐND

	2 
	Vũ Văn Toan
	12/02/1974
	Nam
	P Trưởng ban
	Ban Pháp chế

	3 
	Ngô Hoài Nam
	09/5/1986
	Nam
	Chủ tịch
	UBND

	4 
	Phạm Văn Tuấn
	27/07/1970
	Nam
	Phó Chủ tịch
	UBND

	5 
	Trần Văn Quân
	15/06/1974
	Nam
	Phó Chủ tịch
	UBND

	6 
	Trần Văn Trí
	20/10/1988
	Nam
	Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế

	7 
	Nguyễn Thị Đào
	01/10/1982
	Nữ
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	8 
	Nguyễn Văn Roanh
	11/05/1976
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	9 
	Phạm Thị Thúy
	
	Nữ
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	10 
	Vũ Thế Anh
	20/8/1976
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	11 
	Nguyễn Ngọc Tĩnh
	20/3/1985
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	12 
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	08/10/1999
	Nữ
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	13 
	Trần Thị Hồng
	01/3/1982
	Nữ
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	14 
	Phạm Trung Hiếu
	11/10/1999
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	15 
	Lương Xuân Trường
	26/09/2000
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế

	16 
	Trần Văn Khương
	01/12/1980
	Nam
	Trưởng phòng
	Phòng VHXH

	17 
	Bùi Đại Thắng
	04/03/1980
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng VHXH

	18 
	Phạm Văn Tuấn
	13/02/1976
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng VHXH

	19 
	Nguyễn Văn Viễn
	02/01/1976
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng VHXH

	20 
	Nguyễn Thị Huyền
	10/04/1990
	Nữ
	Chuyên viên
	Phòng VHXH

	21 
	Nguyễn Văn Đặng
	05/02/1980
	Nam
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND&UBND

	22 
	Trần Nam Phong
	28/05/1992
	Nam
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND&UBND

	23 
	Trần Nam Dân
	11/04/1977
	Nam
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND&UBND

	24 
	Phạm Thị Phi
	13/9/1975
	Nữ
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND&UBND

	25 
	Đoàn Văn Trình
	23/05/1979
	Nam
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND&UBND

	26 
	Hoàng Văn Long
	05/12/1988
	Nam
	Chuyên viên
	Văn phòng HĐND&UBND

	27 
	Nguyễn Minh Tân
	04/08/1975
	Nam
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Hành chính công

	28 
	Nguyễn Thị Mát
	20/08/1987
	Nữ
	Chuyên viên
	Trung tâm Hành chính công

	29 
	Nguyễn Thị Cúc
	21/06/1988
	Nữ
	Chuyên viên
	Trung tâm Hành chính công

	30 
	Nguyễn Mạnh Cường
	12/07/1986
	Nam
	Chuyên viên
	Trung tâm Hành chính công

	31 
	Đặng Văn Hà
	02/03/1980
	Nam
	Chuyên viên
	Trung tâm Hành chính công

	32 
	Nguyễn Văn Thành
	26/09/1972
	Nam
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế


[bookmark: _GoBack]
